
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2811/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mụ  thủ tục hành chính mớ    n   n  và phê duyệt 

quy trình nội bộ giải quyết thủ tụ    n     n  trong lĩn  vực G   đìn  

thuộc phạm vi chứ  năng quản lý của Sở Văn  ó , T ể thao và Du lịch 

tỉn  Vĩn  Long 

                                                              

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 

92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2023 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực gia đình thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình 

số 288/TTr-SVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2023. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

 

Đ ều 1. Công bố kèm theo Quyết định này:  

1. Danh mục 05 (Năm) thủ tục hành chính mới ban hành,  ụ t    03 thủ tụ  

  n     n    p t n  v  02 t ủ tụ    n     n  c p    (chi tiết Phụ lục I kèm 

theo). 

2. P    u  t 05 (Năm) quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong 

lĩn  vực Gia đìn  t uộc phạm vi chứ  năng quản lý của Sở Văn  oá, T   thao và 

Du lịch t n  Vĩn  Long (chi tiết Phụ lục    kèm theo). 

Đ ều 2. Bãi bỏ 18 (Mƣời tám) thủ tụ    n     n  trong lĩn  vực Gia đình 

thuộc phạm vi chứ  năng quản lý của Sở Văn  oá, T   thao và Du lịch t n  Vĩn  

Long. Cụ th : 

Thủ tục hành chính c p t nh có số thứ tự  56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65, 66, 67 tại đi m A9 mục A phần II; thủ tục hành chính c p huy n số thứ tự 

10, 11, 12, 13, 14, 15 tại mục A3, phần II ban hành kèm theo Quyết định số 

95/QĐ-UBND ngày 19 t áng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân t nh về vi c 

công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chứ  năng quản 

lý của Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch t n  Vĩn  Long (chi tiết Phụ lục III kèm 

theo). 

Đ ều 3. Giao Sở Văn  óa, T   thao và Du lị  ,   ủ tị   Ủ   an n  n   n 

  p    phối hợp với Văn p òng Ủy ban nhân dân t nh thực hi n các nhi m vụ 

sau: 

- Công   ai, ni m  ết đầ  đủ danh mục, nội dung các thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết tại  ơ sở dữ li u quốc gia về thủ tục hành chính và 

H  thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính t n  Vĩn  Long, Bộ phận Một 

cửa c p xã. 

-  ăn  ứ cách thức thực hi n của thủ tụ    n     n  được công bố tại 

Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hi n tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công t nh, Bộ phận Một cửa c p   ; Danh mục thủ tục 

hành chính thực hi n tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ  ưu    n   ông    ; 

Danh mục thủ tục hành chính thực hi n dịch vụ công trực tuyến. 

- Giao Sở Văn  óa, T   thao và Du lị  ,   ủ tị   Ủ   an n  n   n   p    

lập danh sách tài khoản của công chức được phân công thực hi n  á   ước xử lý 

công vi   qu  định tại Phụ lục II kèm theo Quyết định này, trong thời hạn 10 

ngày làm việc k  từ ngày Quyết định này có hi u lực thi hành, gửi Văn p òng 

Ủy ban nhân dân t n  đ  thiết lập c u  ìn  đi n tử. 

- Tổ chức thực hi n đúng nội dung thủ tụ    n     n  được công bố theo 

Quyết định này. 
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Đ ều 4.   án  Văn p òng Ủy ban nhân dân t n ; Giám đốc Sở Văn 

hóa,Th  thao và Du lịch; Thủ trưởng các sở, ban, ngành t n ;   ủ tị   Ủ   an 

n  n   n   p    và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhi m thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hi u lực k  từ ng   25 t áng 12 năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- N ư Điều 4; 

- Cục Ki m soát TTHC-VPCP; 

- CT, các PCT. UBND t nh; 

- L n  đạo VP. UBND t nh; 

- Phòng VH-XH; 

- Trung tâm: TH-CB, PVHCC; 

- Lưu  VT, 1.12.31. 

KT  CHỦ TỊCH  

PH  CHỦ TỊCH 
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Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH VĨNH LONG 

 (Kèm theo Quyết định số: 2811 /QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 

 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

 Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
T ờ   ạn  

g ả  quyết 
Đị  đ ểm t ự    ện 

Phí,  

lệ p   
Căn  ứ p áp lý 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 1.012080.H61   p lần đầu 

Gi     ứng 

n ận đăng  ý 

t  n  lập  ơ sở 

 ung   p  ị   

vụ trợ giúp 

p òng,   ống 

 ạo lự  gia đìn  

10 ngày làm 

vi c k  từ khi 

 ơ quan tiếp 

nhận nhận 

được hồ sơ 

hợp l  

Nộp  ồ sơ trự  tiếp  oặ  gửi qua  ị   

vụ  ưu    n   ông 

    đến Trung t m P ụ  vụ   n     n  

 ông t n  Vĩn  

Long (địa      Số 12 , đường Ho ng 

T ái Hiếu, P ường 1, t  n  p ố Vĩn  

Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ 

trự  tu ến tại H  t ống giải qu ết t ủ 

tụ    n     n  t n  Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

-  ơ quan  ó t ẩm qu ền qu ết địn   

Sở Văn  óa, T   t ao v  Du lị  .  

-  ơ quan trự  tiếp t ự   i n  P òng 

Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

  ưa qu  

địn  

- Luật Phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

ngày 14 t áng 11 

năm 2022;  

- Ng ị địn  số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 t áng 11 

năm 2023  ủa    n  

p ủ qu  địn    i tiết 

một số Điều  ủa Luật 

P òng,   ống  ạo 

lự  gia đìn . 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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2 1.012081.H61 T ủ tụ    p lại 

Gi     ứng 

n ận đăng  ý 

t  n  lập  ơ sở 

 ung   p  ị   

vụ trợ giúp 

p òng,   ống 

 ạo lự  gia đìn  

03 ngày làm 

vi c k  từ khi 

 ơ quan tiếp 

nhận nhận 

được hồ sơ 

hợp l  

Nộp  ồ sơ trự  tiếp  oặ  gửi qua  ị   

vụ  ưu    n   ông 

    đến Trung t m P ụ  vụ   n     n  

 ông t n  Vĩn  

Long (địa      Số 12 , đường Ho ng 

T ái Hiếu, P ường 1, t  n  p ố Vĩn  

Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ 

trự  tu ến tại H  t ống giải qu ết t ủ 

tụ    n     n  t n  Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

-  ơ quan  ó t ẩm qu ền qu ết địn   

Sở Văn  óa, T   t ao v  Du lị  .  

-  ơ quan trự  tiếp t ự   i n  P òng 

Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

  ưa qu  

địn  

- Luật Phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

ngày 14 t áng 11 

năm 2022; 

- Ng ị địn  số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 t áng 11 

năm 2023  ủa    n  

p ủ qu  địn    i tiết 

một số Điều  ủa Luật 

P òng,   ống  ạo 

lự  gia đìn . 

3 1.012082.H61 Thủ tục c p đổi 

gi y chứng 

nhận đăng ký 

thành lập  ơ sở 

cung c p dịch 

vụ trợ giúp 

phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

10 ngày làm 

vi c k  từ khi 

 ơ quan tiếp 

nhận nhận 

được hồ sơ 

hợp l  

Nộp  ồ sơ trự  tiếp  oặ  gửi qua  ị   

vụ  ưu    n   ông     đến Trung t m 

P ụ  vụ   n     n   ông t n  Vĩn  

Long (địa      Số 12 , đường Ho ng 

T ái Hiếu, P ường 1, t  n  p ố Vĩn  

Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ 

trự  tu ến tại H  t ống giải qu ết t ủ 

tụ    n     n  t n  Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

-  ơ quan  ó t ẩm qu ền qu ết địn   

Sở Văn  óa, T   t ao v  Du lị  .  

-  ơ quan trự  tiếp t ự   i n  P òng 

Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

  ưa qu  

địn  

- Luật Phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

ngày 14 t áng 11 

năm 2022;  

- Ng ị địn  số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 t áng 11 

năm 2023  ủa    n  

p ủ qu  địn    i tiết 

một số Điều  ủa Luật 

P òng,   ống  ạo 

lự  gia đìn . 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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B  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1 1.012084.H61 Thủ tục c m 

tiếp xúc theo 

Quyết định của 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

c p xã của  ơ 

quan, tổ chức cá 

nhân 

12 giờ k  từ 

khi Chủ tịch 

Ủy ban nhân 

dân 

c p xã nhận 

đượ  đề nghị 

c m tiếp xúc 

Nộp trự  tiếp  oặ  qua  ị   vụ  ưu 

   n   ông     đến  ộ p ận Một  ửa 

  p     oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  

t ống giải qu ết t ủ tụ    n     n  t n  

Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

-  ơ quan  ó t ẩm qu ền qu ết địn   

  ủ tị   Ủ   an n  n   n   p   .  

-  ơ quan trự  tiếp t ự   i n   ông 

  ứ  Văn  óa -     ội. 

  ưa qu  

địn  

- Luật Phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

ngày 14 t áng 11 

năm 2022;  

- Ng ị địn  số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 t áng 11 

năm 2023  ủa    n  

p ủ qu  địn    i tiết 

một số Điều  ủa Luật 

P òng,   ống  ạo 

lự  gia đìn . 

2 1.012085.H61 Thủ tục hủy bỏ 

Quyết định c m 

tiếp xúc theo 

đơn đề nghị 

12 giờ k  từ 

khi Chủ tịch 

Uỷ ban nhân 

dân c p xã 

nhận đượ  đơn 

đề nghị hủy bỏ 

quyết định 

c m tiếp xúc. 

Nộp trự  tiếp  oặ  qua  ị   vụ  ưu 

   n   ông     đến  ộ p ận Một  ửa 

  p     oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  

t ống giải qu ết t ủ tụ    n     n  t n  

Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn) 

-  ơ quan  ó t ẩm qu ền qu ết địn   

  ủ tị   Ủ   an n  n   n   p   .  

-  ơ quan trự  tiếp t ự   i n   ông 

  ứ  Văn  óa -     ội. 

  ưa qu  

định 

- Luật Phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

ngày 14 t áng 11 

năm 2022;  

- Ng ị địn  số 

76/2023/NĐ-CP 

ngày 01 t áng 11 

năm 2023  ủa    n  

p ủ qu  địn    i tiết 

một số Điều  ủa Luật 

P òng,   ống  ạo 

lự  gia đìn . 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Thủ tục cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở cung 

cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  (   TTHC  1.012080.H61) 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập  ơ sở nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị c p lần 

đầu Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lự  gia đìn , trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông     đến Trung 

t m P ụ  vụ   n     n   ông t n  Vĩn  Long (địa      Số 12 , đường Ho ng T ái 

Hiếu, P ường 1, t  n  p ố Vĩn  Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến 

tại H  thống giải quyết thủ tục hành chính t n  Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

  - Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

       * Đối với trường hợp nộp trực tiếp: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao 

  o người nộp hồ sơ. 

       + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ  ướng   n tổ chức,  á n  n bổ sung, hoàn thi n hồ sơ t eo qu  địn  

v  n u r  lý  o t eo m u P iếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi   o người 

nộp đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  phải bổ sung hồ 

sơ một lần).  

       * Đối với trường hợp gửi qua dịch vụ  ưu    n   ông      

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 ngày làm 

vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo ngày 

trả kết quả bằng đi n thoại hoặc lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả gửi 

qua đường  ưu đi n hoặ  email   o người nộp biết.  

  + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 

ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi qua đường  ưu đi n hoặc gửi email 

hoặc thông báo bằng đi n thoại   o người nộp biết đ  bổ sung hoàn ch nh hồ sơ 

(đảm bảo tổ chức,  á nhân ch  phải bổ sung hồ sơ một lần). 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp tại H  thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩn  Long:  

 Tại địa ch : https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chọn mục “Dịch vụ công 

trực tuyến” v  t ực hi n t eo đúng trìn  tự  ướng d n.  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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       + Nếu hồ sơ đầ  đủ, hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

thông báo ngày trả kết quả bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hộp t ư đi n tử cho 

người nộp biết và chuy n Phòng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn  xử lý. 

       + Nếu hồ sơ t iếu hoặc không hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận 

hồ sơ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ,    thống gửi lại cho tổ chức, 

 á nhân đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  bổ sung hồ 

sơ   ông quá một lần). 

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý 

do theo m u Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

  - Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 10 ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ  ợp l ,  ơ quan 

tiếp nhận hồ sơ   p lần đầu gi y chứng nhận   o  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 17 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định số 76/2023/NĐ-CP (sau đ   gọi tắt l  Nghị định 76).  

- Bƣớc 4: Trả kết quả 

 + Tổ chức,  á n  n nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công t n  Vĩn  Long, địa ch : số 12 , đường 

Hoàng Thái Hiếu, P ường 1, thành phố Vĩn  Long, t n  Vĩn  Long  oặc qua 

dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến; 

 + T ời gian tiếp nhận hồ sơ v  trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 

giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày ngh  theo quy 

định). 

1.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến. 

- Trường hợp nộp  ồ sơ trự  tu ến, t  n  p ần hồ sơ n ư gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. T n văn  ản đượ  đặt tương 

ứng với tên gi y tờ, tài li u gửi kèm. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ  01 ( ộ). 

- Thành phần hồ sơ  

1) Đơn đề nghị c p lần đầu gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p 

dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 15 của Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định 76; 

2) Dự thảo quy chế hoạt động của  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, 

chống bạo lự  gia đìn ; 

3) Bảng giá dịch vụ (nếu có); 

4) Hồ sơ  ủa người đứng đầu: (1) Gi y khám sức khỏe của  ơ sở y tế có thẩm 

quyền t eo qu  định của pháp luật về khám sức khỏe; (2) Bản sao có công chứng, 

chứng thực bằng tốt nghi p đại học trở lên về ng n ,   u  n ng n  đ o tạo liên 

quan đến dịch vụ đăng  ý t am gia  ung   p; (3) Bản sao có công chứng, chứng 
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thự   á  văn  ằng, chứng ch , chứng nhận   á   ó li n quan đến dịch vụ đăng  ý 

thành lập  ơ sở; (4) Bản cam kết   ưa bị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị 

xử phạt vi phạm   n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u 

số 16 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76; 

5) Yêu cầu hồ sơ  ủa nhân viên trực tiếp tham gia cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn   (1) Gi y khám sức khỏe của  ơ sở y tế có thẩm 

quyền t eo qu  định của pháp luật về khám sức khỏe; (2) Bản sao có công chứng, 

chứng thực bằng tốt nghi p trung học phổ thông trở lên; (3) Bản sao có công 

chứng, chứng thự   á  văn  ằng  ó li n quan đến dịch vụ dự kiến cung c p; (4) 

Bản sao có công chứng, chứng thực gi y chứng nhận bồi  ưỡng kiến thức, kỹ năng 

về phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

1.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm vi c k  từ   i  ơ quan tiếp nhận nhận 

được hồ sơ  ợp l . 

1 5  Đố  tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

1 6  Cơ qu n t ực hiện TTHC 

-  ơ quan  ó t ẩm quyền quyết định: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch. 

-  ơ quan trực tiếp thực hi n TTHC: P òng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở 

cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p lần đầu). 

1.8. Phí, lệ phí:   ưa qu  định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

1) Đơn đề nghị c p (lần đầu) Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung 

c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (M u số 15 Nghị định 76); 

2) Bản cam kết   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự,   ưa  ị xử lý vi phạm 

  n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn  (M u số 16 Nghị định 

76); 

3) Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập của  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p lần đầu) (M u số 17 Nghị định 76). 

1.10. Yêu cầu, đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính  

 ) Đ ều kiện đối vớ  ngƣờ  đứng đầu  ơ sở 

-  ó đủ sức khỏe đượ   ơ sở y tế có thẩm quyền kết luận t eo qu  định của 

pháp luật về khám sức khỏe. 

-   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị xử phạt vi phạm hành 

   n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

- Trìn  độ từ đại học trở lên về ng n , n óm ng n , lĩn  vự  đ o tạo liên quan 

đến dịch vụ đăng  ý t am gia  ung   p đượ  qu  địn  n ư sau  

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ tư v n về phòng, chống bạo lự  gia đìn   

Người đứng đầu  ơ sở có bằng đại học trở lên về ng n  đ o tạo giáo viên; ngành 

thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; pháp luật; xã hội học; công tác xã hội; 
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+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ nơi tạm lán    o người bị bạo lự  gia đìn   

Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học trở lên; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuy n đổi hành vi bạo lực 

gia đìn   Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học trở lên về ng n  đ o tạo giáo 

viên; ngành thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; luật; xã hội học; công tác xã hội; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ   ăm só  sức khỏe, phòng ngừa b nh lý về 

tâm thần   o người bị bạo lự  gia đìn   Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học 

trở lên về ng n  đ o tạo giáo viên; ngành thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; xã 

hội học; công tác xã hội; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ   á  li n quan đến phòng, chống bạo lực gia 

đìn   Người đứng đầu  ơ sở có trìn  độ đại học trở lên về ng n , n óm ng n , lĩn  

vực phù hợp với dịch vụ cung c p. 

- Trường hợp  ơ sở đăng  ý  ung   p nhiều dịch vụ hoạt động qu  định tại 

khoản 1 Điều 40 của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  t ì người đứng đầu phải 

đáp ứng yêu cầu về sức khỏe,   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị xử 

phạt vi phạm   n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn  v   t n  t 

một trong  á  trìn  độ qu  định phía trên. 

b) Yêu cầu về  ơ sở vật chất v  đị  đ ểm đối vớ   ơ sở cung cấp nơ  tạm 

lánh hoặc cung cấp dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuyển đổi hành vi bạo lực gia 

đìn  

- Yêu cầu về  ơ sở vật ch t 

+  ơ sở cung c p nơi tạm lán    o người bị bạo lự  gia đìn  p ải đáp ứng 

nhu cầu tối thi u n ư giường, chiếu,   ăn, m n, đi n thắp sáng, quạt l m mát, đi n 

thoại liên lạc, nhà v  sinh khép kín, cửa có khóa và các yêu cầu   á  t eo qu  định 

của pháp luật về xây dựng, an ninh trật tự; 

+  ơ sở cung c p dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuy n đổi hành vi phải  ó nơi 

cung c p dịch vụ hợp v  sinh, bảo đảm an to n t eo qu  định của pháp luật về xây 

dựng, phòng cháy, chữa cháy, có trang thiết bị phù hợp với dịch vụ cung c p. 

- Yêu cầu về địa đi m   ơ sở cung c p nơi tạm lánh hoặc cung c p dịch vụ 

giáo dục, hỗ trợ chuy n đổi hành vi bạo lự  gia đìn   ó trụ sở hoạt động hoặc giao 

dịch. Trụ sở hoạt động hoặc giao dịch phải trùng khớp với gi y chứng nhận đăng 

ký thành lập. 

1 11  Căn  ứ pháp lý của TTHC 

- Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  ng   14 t áng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 t áng 11 năm 2023 của Chính phủ 

qu  định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 
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 Mẫu số 15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
………., ngày ... tháng ... năm .... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở  

cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  

(Cấp lần đầu) 

 

Kính gửi: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch t n  Vĩn  Long 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Tôi là (chữ in hoa)  …………………......................................................... 

 ăn  ước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người 

nước 

ngoài)……………………………………………………………………………..... 

Ngày c p ……………..................... Nơi   p …………….........................  

Quốc tịch: ................................................................................................. 

L m đơn n   đề nghị (cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ................................................. xem xét c p (ghi rõ: 

lần đầu/cấp lại lần..../cấp đổi lần...) ........................................................... gi y 

chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo 

lự  gia đìn . 

Lý do (trường hợp cấp lần đầu không ghi thông tin này)  ...…………….… 

........................................................................................................................... 

Cụ thể: 

1. Tên gọi củ   ơ sở 
a) Tên tiếng Vi t: .......................................................................................  

Viết tắt t n  ơ sở (nếu có): .......................................................................  

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ............................................................ 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này) 

Họ và tên (chữ in hoa)  ……………………………………………………. 

 ăn  ước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người 

nước ngoài) …......…………………………......................................................... 

Ngày c p ….…..……… Nơi   p…………...……………………...……. …. 

Trìn  độ.............................., ng n /  u  n ng n  đượ  đ o tạo: ................ 

3  Địa chỉ đặt trụ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông tin này) 

...................................................................................................................................... 

                                                           
1
 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 

2
 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động (trường hợp cấp lại không ghi 

thông tin này) 

a) Nội  ung đăng  ý  oạt động: ................................................................ 

...................................................................................................................................... 

b) Phạm vi đăng  ý  oạt động  ………...................................................... 

...................................................................................................................................... 

5. Cam kết 
Người đứng đầu và nhân viên của  ơ sở ch p hành nghiêm pháp luật về 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  v  p áp luật  ó li n quan đến hoạt động của  ơ sở; 

thực hi n đúng Qu    ế hoạt động đ  đăng  ý với  ơ quan  ó t ẩm quyền. 

  

  NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 16 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

…………..., ngày ... tháng ... năm ... 

 

BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch t n  Vĩn  Long 

 

 

Tôi là ........................................................................................................... 

 ăn  ước công dân3 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu4 (đối với người 

nước ngoài) …......…………………………………….......................................... 

Ngày c p ……………..................... Nơi   p ……………..............................  

Quốc tịch: ........................................................................................................ 

Tôi l  người đứng t n đại di n theo pháp luật đ  đăng  ý   p gi y chứng 

nhận thành lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  với 

tên gọi của  ơ sở l   ……………………………….………………….................... 

Tôi cam kết tôi   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự,   ưa  ị xử lý vi phạm 

  n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn . Nếu tôi cung c p thông 

tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhi m trước pháp luật. 

 

  NGƢỜI CAM KẾT 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 

  

                                                           
3
 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 

4
 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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Mẫu số 17 

UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ VĂN H A, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp  

phòng, chống bạo lự  g   đìn  
(Cấp lần đầu) 

Số:        /G NĐKHĐ 

 

1. Tên gọi củ   ơ sở 

a) Tên tiếng Vi t (chữ in hoa): ......................................................................... 

Viết tắt tên gọi (nếu có) ……………..............………………………….... ..... 

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có)  ………..…..........……………………........ 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở 

Họ và tên (chữ in hoa)  …………………………………………………….... 

 ăn  ước công dân5 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu6 (đối với người 

nước ngoài) …......……………………………………......................................... 

Ngày c p  ........................................ Nơi   p .................................................. 

Quốc tị   …………..…….…………………….......................................... ... 

Chức danh ....................................................................................................... 

3  Địa chỉ đặt trụ sở ....................................................................................... 

4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động 

a) Nội  ung đăng  ý  oạt động (Ghi rõ từng nội dung đăng ký theo hồ sơ đề 

nghị và phải phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình): ……………………………………………………………………………...... 

.......................................................................................................................... 

b) Phạm vi đăng  ý  oạt động................................................................... 

............……………………………………………………………………………… 

 

  …….., ngày … tháng … năm … 

GIÁ  ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

                                                           
5
 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 

6
 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  (   TTHC  1.012081.H61) 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Khi gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn   ị m t, bị rách nát hoặc bị  ư  ỏng,  ơ sở gửi đơn đề 

nghị c p lại gi y chứng nhận theo m u đơn số 15 của Phụ lục ban hành kèm theo 

Nghị địn  76, trự  tiếp  oặ  qua  ị   vụ  ưu    n   ông     đến Trung t m P ụ  

vụ   n     n   ông t n  Vĩn  Long (địa      Số 12 , đường Ho ng T ái Hiếu, 

P ường 1, t  n  p ố Vĩn  Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  

thống giải quyết thủ tục hành chính t n  Vĩn  Long (địa      

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

  - Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

       * Đối với trường hợp nộp trực tiếp: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao 

  o người nộp hồ sơ. 

       + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ  ướng   n tổ chức,  á n  n bổ sung, hoàn thi n hồ sơ t eo qu  địn  

v  n u r  lý  o t eo m u P iếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi   o người 

nộp đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  phải bổ sung hồ 

sơ một lần).  

       * Đối với trường hợp gửi qua dịch vụ bưu    n   ông      

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 ngày làm 

vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo ngày 

trả kết quả bằng đi n thoại hoặc lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả gửi 

qua đường  ưu đi n hoặ  email   o người nộp biết.  

  + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 

ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi qua đường bưu đi n hoặc gửi email 

hoặc thông báo bằng đi n thoại   o người nộp biết đ  bổ sung hoàn ch nh hồ sơ 

(đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  phải bổ sung hồ sơ một lần). 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp tại H  thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩnh Long:  

 Tại địa ch : https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chọn mục “Dịch vụ công 

trực tuyến” v  t ực hi n t eo đúng trìn  tự  ướng d n.  

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ, hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

thông báo ngày trả kết quả bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hộp t ư đi n tử cho 

người nộp biết và chuy n Phòng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn  xử lý. 

       + Nếu hồ sơ t iếu hoặc không hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận 

hồ sơ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ,    thống gửi lại cho tổ chức, 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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 á n  n đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  bổ sung hồ 

sơ   ông quá một lần). 

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý 

do theo m u Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

  - Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

Trong thời gian 03 ngày làm vi c k  từ ngày nhận hồ sơ  ợp l ,  ơ quan tiếp 

nhận hồ sơ   p lại gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập   o  ơ sở cung c p dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 17 của Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 76.  

- Bƣớc 4: Trả kết quả 

 + Tổ chức,  á n  n nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công t n  Vĩn  Long, địa ch : số 12 , đường 

Hoàng Thái Hiếu, P ường 1, thành phố Vĩn  Long, t n  Vĩn  Long  oặc qua 

dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến; 

 + T ời gian tiếp nhận hồ sơ v  trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 

giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày ngh  theo quy 

định). 

2.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến. 

- Trường hợp nộp  ồ sơ trự  tu ến, t  n  p ần hồ sơ n ư gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. T n văn  ản đượ  đặt tương 

ứng với tên gi y tờ, tài li u gửi kèm. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ  01 ( ộ). 

- Thành phần hồ sơ  

Đơn đề nghị c p lại gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch 

vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 15 của Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định 76. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm vi c k  từ   i  ơ quan tiếp nhận nhận 

được hồ sơ  ợp l . 

2 5  Đố  tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

2 6  Cơ qu n t ực hiện TTHC 

-  ơ quan  ó t ẩm quyền quyết định: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch. 

-  ơ quan trực tiếp thực hi n TTHC: Phòng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập của  ơ sở 

cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p lại lần…). 

2.8. Phí, lệ phí:   ưa qu  định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 
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1) Đơn đề nghị c p gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p lại lần…) (M u số 15 Nghị định 76); 

2) Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập của  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p lại lần…). (M u số 17 Nghị định 76). 

2 10  Căn  ứ pháp lý của TTHC 

- Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  ng   14 t áng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ- P ng   01 t áng 11 năm 2023  ủa Chính phủ 

qu  định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 
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Mẫu số 15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………..., ngày ... tháng ... năm .... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập cơ sở cung cấp dịch vụ  

trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  

(Cấp lại lần .....) 

 

Kính gửi: Sở Văn  óa, T   thao và Du lị   t n  Vĩn  Long 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Tôi là (chữ in hoa)  …………………...................................................... 

 ăn  ước công dân7 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu8 (đối với người 

nước ngoài) …......……………………………………............................................... 

Ngày c p ……………..................... Nơi   p …………….......................... 

Quốc tịch: ................................................................................................ 

L m đơn n   đề nghị (cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ... xem xét c p c p lại lần  …... gi y chứng nhận 

đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

Lý do (trường hợp cấp lần đầu không ghi thông tin này)  ...……………..... 

………………………………………………………………………………………. 

Cụ thể: 

1. Tên gọi củ   ơ sở 
a) Tên tiếng Vi t: ....................................................................................... 

Viết tắt t n  ơ sở (nếu có): ......................................................................... 

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ................................................................ 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này) 

Họ và tên (chữ in hoa)  ……………………………………………………... 

 ăn  ước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2(đối với người 

nước ngoài) …......…………………………………….......................................... 

Ngày c p ….…..……… Nơi   p…………...……………………...……….. 

Trìn  độ.............................., ng n /  u  n ng n  đượ  đ o tạo: .............. 

3  Địa chỉ đặt trụ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông tin này)............. 

......................................................................................................................... 

4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động (trường hợp cấp lại không ghi 

thông tin này) 

a) Nội  ung đăng  ý  oạt động: ............................................................... 

b) Phạm vi đăng  ý  oạt động  ………....................................................... 

                                                           
7
 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân. 

8
 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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...................................................................................................................................... 

5. Cam kết 
Người đứng đầu và nhân viên của  ơ sở ch p hành nghiêm pháp luật về 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  v  p áp luật  ó li n quan đến hoạt động của  ơ sở; 

thực hi n đúng Qu    ế hoạt động đ  đăng  ý với  ơ quan  ó t ẩm quyền. 

  

  NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 17 
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ VĂN H A, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng,  

chống bạo lự  g   đìn  

(Cấp lại lần ...) 

Số:        /G NĐKHĐ 

 

Đăng  ý lần đầu ngà  ... t áng ... năm ... t eo ... số ... /G NĐKHĐ9 

C p lại/c p đổi ng   ... t áng ... năm ... (chỉ áp dụng đối với cấp lại, cấp đổi) 

1. Tên gọi củ   ơ sở 
a) Tên tiếng Vi t (chữ in hoa): ........................................................................ 

Viết tắt tên gọi (nếu có) ……………..............………………………….... .... 

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có)  ………..…..........……………………....... 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở 
Họ và tên (chữ in hoa)  ……………………………………………………..... 

 ăn  ước công dân10 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu11 (đối với 

người nước ngoài) …......……………………………………................................. 

Ngày c p  ........................................ Nơi   p ............................................. ..... 

Quốc tị   …………..…….……………………............................................... 

Chức danh ........................................................................................................ 

3  Địa chỉ đặt trụ sở 
...................................................................................................................................... 

4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động 
a) Nội  ung đăng  ý  oạt động (Ghi rõ từng nội dung đăng ký theo hồ sơ đề 

nghị và phải phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình): ........................................................................................................................... 

b) Phạm vi đăng  ý  oạt động...........……………………………................. 

 

  …, ngày … tháng… năm … 

GIÁ  ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

                                                           
9
 C p lần đầu không ghi nội dung này 

10
 G i đầ  đủ thông tin trong  ăn  ước công dân 

11
 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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3. Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp 

dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  (   TTHC  1.012082.H61) 

3.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

K i  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đìn   ó sự thay 

đổi người đứng đầu, địa ch  hoặc nội dung, phạm vi hoạt động thì gửi đề nghị c p 

đổi gi y chứng nhận  ơ sở đăng  ý t  n  lập  ơ sở trợ giúp phòng, chống bạo lực 

gia đìn  t eo m u số 15 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76, trự  tiếp 

 oặ  qua  ị   vụ  ưu    n   ông     đến Trung t m P ụ  vụ   n     n   ông t n  

Vĩn  Long (địa      Số 12 , đường Ho ng T ái Hiếu, P ường 1, t  n  p ố Vĩn  

Long, t n  Vĩn  Long)  oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  thống giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩn  Long (địa      https://dichvucong.vinhlong.gov.vn). 

  - Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

       * Đối với trường hợp nộp trực tiếp: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao 

  o người nộp hồ sơ. 

       + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ  ướng   n tổ chức,  á n  n bổ sung, hoàn thi n hồ sơ t eo qu  địn  

v  n u r  lý  o t eo m u P iếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi   o người 

nộp đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  phải bổ sung hồ 

sơ một lần).  

       * Đối với trường hợp gửi qua dịch vụ  ưu    n   ông   h: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 ngày làm 

vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo ngày 

trả kết quả bằng đi n thoại hoặc lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả gửi 

qua đường  ưu đi n hoặ  email   o người nộp biết.  

  + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 

ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi qua đường  ưu đi n hoặc gửi email 

hoặc thông báo bằng đi n thoại   o người nộp biết đ  bổ sung hoàn ch nh hồ sơ 

(đảm bảo tổ chức,  á n  n ch  phải bổ sung hồ sơ một lần). 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp tại H  thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩn  Long:  

 Tại địa ch : https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chọn mục “Dịch vụ công 

trực tuyến” v  t ực hi n t eo đúng trìn  tự  ướng d n.  

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ, hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

thông báo ngày trả kết quả bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hộp t ư đi n tử cho 

người nộp biết và chuy n Phòng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn  xử lý. 

       + Nếu hồ sơ t iếu hoặc không hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận 

hồ sơ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ,    thống gửi lại cho tổ chức, 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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 á n  n đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo tổ chức ch  bổ sung hồ sơ   ông 

quá một lần). 

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý 

do theo m u Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

  - Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 10 ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ  ợp l ,  ơ quan 

tiếp nhận hồ sơ   p đổi gi y chứng nhận   o  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 17 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị 

định 76.  

- Bƣớc 4: Trả kết quả 

 + Tổ chức,  á n  n nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công t n  Vĩn  Long, địa ch : số 12 , đường 

Hoàng Thái Hiếu, P ường 1, thành phố Vĩn  Long, t n  Vĩn  Long  oặc qua 

dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến; 

 + T ời gian tiếp nhận hồ sơ v  trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 

giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày ngh  theo quy 

định). 

3.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến. 

- Trường hợp nộp  ồ sơ trự  tu ến, t  n  p ần hồ sơ n ư gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. T n văn  ản đượ  đặt tương 

ứng với tên gi y tờ, tài li u gửi kèm. 

3.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ  01 ( ộ). 

- Thành phần hồ sơ  

1) Trường hợp t a  đổi địa ch  hoặ  t a  đổi nội dung, phạm vi hoạt động, hồ 

sơ gồm đơn đề nghị c p đổi gi y chứng nhận thành lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ 

giúp phòng, chống bạo lực gia đìn . 

2) Trường hợp t a  đổi người đứng đầu, thành phần hồ sơ gồm: 

- Đơn đề nghị c p đổi gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch 

vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u số 15 của Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định 76; 

- Hồ sơ của người đứng đầu: (1) Gi y khám sức khỏe của  ơ sở y tế có thẩm 

quyền t eo qu  định của pháp luật về khám sức khỏe; (2) Bản sao có công chứng, 

chứng thực bằng tốt nghi p đại học trở lên về ng n ,   u  n ng n  đ o tạo liên 

quan đến dịch vụ đăng  ý t am gia  ung   p; (3) Bản sao có công chứng, chứng 

thự   á  văn  ằng, chứng ch , chứng nhận   á   ó li n quan đến dịch vụ đăng  ý 

thành lập  ơ sở; (4) Bản cam kết   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị 

xử phạt vi phạm   n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn  t eo M u 

số 16 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76; 
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3.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm vi c k  từ   i  ơ quan tiếp nhận nhận 

được hồ sơ  ợp l . 

3 5  Đố  tƣợng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân. 

3 6  Cơ qu n t ực hiện TTHC 

-  ơ quan  ó t ẩm quyền quyết định: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch. 

-  ơ quan trực tiếp thực hi n TTHC: Phòng Quản lý Văn  óa v  Gia đìn . 

3.7. Kết quả thực hiện TTHC: Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập của  ơ sở 

cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p đổi lần…). 

3.8. Phí, lệ phí:   ưa qu  định. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

1) Đơn đề nghị c p gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ 

trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p đổi lần…) (M u số 15 Nghị định 76). 

2) Gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập của  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn  (  p đổi lần…) (M u số 17 Nghị định 76). 

3.10. Yêu cầu, đ ều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

Đ ều kiện đối vớ  ngƣờ  đứng đầu  ơ sở 

-  ó đủ sức khỏe đượ   ơ sở y tế có thẩm quyền kết luận t eo qu  định của 

pháp luật về khám sức khỏe. 

-   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị xử phạt vi phạm hành 

   n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

- Trìn  độ từ đại học trở lên về ng n , n óm ng n , lĩn  vự  đ o tạo liên quan 

đến dịch vụ đăng  ý t am gia  ung   p đượ  qu  địn  n ư sau  

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ tư v n về phòng, chống bạo lự  gia đìn   

Người đứng đầu  ơ sở có bằng đại học trở lên về ng n  đ o tạo giáo viên; ngành 

thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; pháp luật ; xã hội học; công tác xã hội; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ nơi tạm lán    o người bị bạo lự  gia đìn   

Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học trở lên; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ giáo dục, hỗ trợ chuy n đổi hành vi bạo lực 

gia đìn   Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học trở lên về ng n  đ o tạo giáo 

viên; ngành thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; luật; xã hội học; công tác xã hội; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ   ăm só  sức khỏe, phòng ngừa b nh lý về 

tâm thần   o người bị bạo lự  gia đìn   Người đứng đầu  ơ sở  ó trìn  độ đại học 

trở lên về ng n  đ o tạo giáo viên; ngành thuộ  lĩn  vực sức khỏe; tâm lý học; xã 

hội học; công tác xã hội; 

+ Đối với  ơ sở cung c p dịch vụ   á  li n quan đến phòng, chống bạo lực gia 

đìn   Người đứng đầu  ơ sở có trìn  độ đại học trở lên về ng n , n óm ng n , lĩn  

vực phù hợp với dịch vụ cung c p. 

- Trường hợp  ơ sở đăng  ý  ung   p nhiều dịch vụ hoạt động qu  định tại 

khoản 1 Điều 40 của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  t ì người đứng đầu phải 
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đáp ứng yêu cầu về sức khỏe,   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự hoặ    ưa  ị xử 

phạt vi phạm   n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn  v   t n  t 

một trong  á  trìn  độ qu  định phía trên. 

3 11  Căn  ứ pháp lý của TTHC 

- Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  ngày 14 t áng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 t áng 11 năm 2023 của Chính phủ 

qu  định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 
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Mẫu số 15 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

………..., ngày ... tháng ... năm .... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp dịch vụ  

trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  

(Cấp đổi lần .....) 

 

Kính gửi: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch  

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Tôi là (chữ in hoa)  …………………......................................................... 

 ăn  ước công dân12 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu13 (đối với 

người nước ngoài) …......…………………………………….................................. 

Ngày c p ……………..................... Nơi   p …………….......................... 

Quốc tịch: ................................................................................................ 

L m đơn n   đề nghị (cơ quan chuyên môn về văn hóa, thể thao và du lịch 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ... xem xét c p (ghi rõ: lần đầu/cấp lại lần..../cấp 

đổi lần...) ... gi y chứng nhận đăng  ý t  n  lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp 

phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

Lý do (trường hợp cấp lần đầu không ghi thông tin này)  ...……………..... 

………………………………………………………………………………………. 

Cụ thể: 

1. Tên gọi củ   ơ sở 
a) Tên tiếng Vi t: ....................................................................................... 

Viết tắt t n  ơ sở (nếu có): ......................................................................... 

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có) ................................................................ 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông 

tin này) 

Họ và tên (chữ in hoa)  ……………………………………………………..... 

 ăn  ước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2(đối với người 

nước ngoài) …......…………………………………….......................................... 

Ngày c p ….…..……… Nơi   p…………...……………………...………... 

Trìn  độ.............................., ng n /  u  n ng n  đượ  đ o tạo: ............. 

3  Địa chỉ đặt trụ sở (trường hợp cấp lại không ghi thông tin này) 

...................................................................................................................................... 

4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động (trường hợp cấp lại không ghi 

thông tin này) 

a) Nội  ung đăng  ý  oạt động: ................................................................ 

                                                           
12

 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân. 
13

 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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b) Phạm vi đăng  ý  oạt động  ……….......................................................... 

5. Cam kết 
Người đứng đầu và nhân viên của  ơ sở ch p hành nghiêm pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đìn  v  p áp luật  ó li n quan đến hoạt động của  ơ sở; 

thực hi n đúng Qu    ế hoạt động đ  đăng  ý với  ơ quan  ó t ẩm quyền. 

  

  NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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 Mẫu số 16 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
……...., ngày ... tháng ... năm ... 

 

BẢN CAM KẾT 
Kính gửi: Sở Văn  óa, T   thao và Du lịch t n  Vĩn  Long 

 

Tôi là ........................................................................................................... 

 ăn  ước công dân14(đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu15 (đối với 

người nước ngoài) …......……………………………………................................. 

Ngày c p ……………..................... Nơi   p ……………..........................  

Quốc tịch: ................................................................................................... 

Tôi l  người đứng t n đại di n theo pháp luật đ  đăng  ý   p gi y chứng 

nhận thành lập  ơ sở cung c p dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  gia đìn  với 

tên gọi của  ơ sở l   ……………………………….………………….................... 

Tôi cam kết tôi   ưa  ị truy cứu trách nhi m hình sự,   ưa  ị xử lý vi phạm 

  n     n  trong lĩn  vực phòng, chống bạo lự  gia đìn . Nếu tôi cung c p thông 

tin sai sự thật, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhi m trước pháp luật. 

  

  NGƢỜI CAM KẾT 
(ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 
15 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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Mẫu số 17 
UBND TỈNH VĨNH LONG 

SỞ VĂN H A, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 GIẤY CHỨNG NHẬN 

Đăng ký t  n  lập  ơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng,  

chống bạo lự  g   đìn  

(Cấp đổi lần…...) 

Số:        /G NĐKHĐ 

 

Đăng  ý lần đầu ng   ... t áng ... năm ... t eo ... số ... /G NĐKHĐ16 

C p lại/c p đổi ng   ... t áng ... năm ... (chỉ áp dụng đối với cấp lại, cấp đổi) 

1. Tên gọi củ   ơ sở 
a) Tên tiếng Vi t (chữ in hoa): ......................................................................... 

Viết tắt tên gọi (nếu có) ……………..............………………………….... ..... 

b) Tên tiếng nước ngoài (nếu có)  ………..…..........……………………........ 

2. Thông tin về ngƣờ  đứng đầu  ơ sở 
Họ và tên (chữ in hoa)  ……………………………………………………. 

 ăn  ước công dân17 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu18 (đối với 

người nước ngoài) …......…………………………………….................................... 

Ngày c p  ........................................ Nơi   p ..................................................  

Quốc tị   …………..…….……………………..............................................  

Chức danh ......................................................................................................... 

3  Địa chỉ đặt trụ sở 
...................................................................................................................................... 

4. Nội dung, phạm v  đăng ký  oạt động 
a) Nội  ung đăng  ý  oạt động (Ghi rõ từng nội dung đăng ký theo hồ sơ đề 

nghị và phải phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đình): ……………………………………………………………………………....... 

……………….............................................................................................................. 

b) Phạm vi đăng  ý  oạt động............................................................................ 

............……………………………………………………………………………… 

 

  ……, ngày … tháng … năm … 

GIÁ  ĐỐC 
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 

 

                                                           
16

 C p lần đầu không ghi nội dung này 
17

 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 
18

 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ  

1. Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp x  t eo đề nghị củ   ơ qu n, tổ chức cá nhân (   TTHC  1.012084.H61) 

1.1. Trình tự thực hiện 

Người bị bạo lự  gia đìn , người giám hộ, người đại di n theo pháp luật của 

người bị bạo lự  gia đìn   oặ   ơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p    nơi  ảy ra hành vi bạo lự  gia đìn   an   n  

quyết định c m tiếp xúc khi th y hành vi bạo lự  gia đìn  g   tổn hại hoặ  đe  ọa 

gây tổn hại đến sức khỏe hoặ  đe  ọa tính mạng của người bị bạo lự  gia đìn . 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn (theo M u số 06 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 76) trực tiếp hoặ  qua  ị   vụ  ưu    n   ông     đến  ộ p ận Một 

 ửa   p     oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  t ống giải qu ết t ủ tụ    n     n  

t n  Vĩn  Long (địa       ttps // i  vu ong.vin long.gov.vn) và phải được sự đồng 

ý của người bị bạo lự  gia đìn , người giám hộ, người đại di n theo pháp luật của 

người bị bạo lự  gia đìn . 

  - Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

       * Đối với trường hợp nộp trực tiếp: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao 

  o người nộp hồ sơ. 

       + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ  ướng   n cơ quan, tổ chức,  á n  n bổ sung, hoàn thi n hồ sơ t eo 

qu  địn  v  n u r  lý  o t eo m u P iếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi 

  o người nộp đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á n  n 

ch  phải bổ sung hồ sơ một lần).  

       * Đối với trường hợp gửi qua dịch vụ  ưu    n   ông      

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 ngày làm 

vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo ngày 

trả kết quả bằng đi n thoại hoặc lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả gửi 

qua đường  ưu đi n hoặ  email   o người nộp biết.  

  + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 

ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi qua đường  ưu đi n hoặc gửi email 

hoặc thông báo bằng đi n thoại   o người nộp biết đ  bổ sung hoàn ch nh hồ sơ 

(đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á n  n ch  phải bổ sung hồ sơ một lần). 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp tại H  thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩn  Long:  

 Tại địa ch : https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chọn mục “Dịch vụ công 

trực tuyến” v  t ực hi n t eo đúng trìn  tự  ướng d n.  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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       + Nếu hồ sơ đầ  đủ, hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

thông báo ngày trả kết quả bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hộp t ư đi n tử cho 

người nộp biết và chuy n  ông   ứ  Văn  óa - xã hội xử lý. 

       + Nếu hồ sơ t iếu hoặc không hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận 

hồ sơ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ,    thống gửi lại cho  ơ quan, 

tổ chứ ,  á n  n đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á 

nhân ch  bổ sung hồ sơ   ông quá một lần). 

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý 

do theo m u Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

  - Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 12 giờ k  từ khi nhận đượ  đề nghị c m tiếp xúc, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân c p xã phải xem xét quyết định áp dụng bi n pháp c m tiếp xúc 

(có th  trực tiếp hoặ  p  n  ông  ơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xác minh 

thông tin). Quyết định này sẽ được gửi cho những  ơ quan, tổ chức và cá nhân có 

liên quan đ  thực hi n. 

- Bƣớc 4: Trả kết quả 

 + Cơ quan, tổ chứ ,  á n  n nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trực tiếp tại Bộ p ận Một  ửa   p    hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc 

trực tuyến; 

 + T ời gian tiếp nhận hồ sơ v  trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 

giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày ngh  theo quy 

định). 

1.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến. 

- Trường hợp nộp  ồ sơ trự  tu ến, t  n  phần hồ sơ n ư gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. T n văn  ản đượ  đặt tương 

ứng với tên gi y tờ, tài li u gửi kèm. 

1.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ  01 ( ộ). 

- Thành phần hồ sơ  đơn đề nghị c m tiếp xúc với trường hợp  ơ quan, tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền đề nghị c m tiếp xúc. Với  á  trường hợp khác không 

cần đơn. 

1.4. Thời hạn giải quyết: 12 giờ k  từ khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p xã 

nhận đượ  đề nghị c m tiếp xúc. 

1 5  Đố  tƣợng thực hiện TTHC 

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

- Người bị bạo lự  gia đìn , người giám hộ hoặ  người đại di n pháp luật của 

người bị bạo lự  gia đìn . 

1 6  Cơ qu n t ực hiện TTHC 

-  ơ quan  ó t ẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p xã. 
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-  ơ quan trực tiếp thực hi n:  ông   ứ  Văn  óa - xã hội. 

1.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính về vi c c m tiếp xúc 

do Chủ tịch ủy ban nhân dân c p xã  ban hành. Thời gian c m tiếp xúc không quá 

03 ngày cho mỗi lần quyết định c m tiếp xúc. 

1.8. Phí, lệ phí:   ưa qu  định. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

1) Đơn đề nghị về vi c c m tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân c p xã (Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p huy n đối với địa p ương   ông tổ 

chức chính quyền c p xã) (M u số 06 Nghị định 76). 

2) Quyết định về vi c c m tiếp xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành 

t eo đề nghị của  ơ quan, tổ chức, cá nhân (M u số 07 Nghị định 76). 

1 10  Căn  ứ pháp lý của TTHC 

- Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  ng   14 t áng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 t áng 11 năm 2023 của Chính phủ 

qu  định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 
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Mẫu số 06 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc cấm tiếp xúc theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủ   an n  n   n ……… 

 

- Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

- Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

(Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) ……………………. tr n trọng đề nghị Chủ 

tịch Ủ   an n  n   n …………….   m tiếp xúc với trường hợp cụ th  n ư sau  

1. Thông tin về ngƣời có hành vi bạo lự  g   đìn   ị đề nghị cấm tiếp 

xúc 
 ăn  ước công dân19 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu20 (đối với 

người nước ngoài) …......……………………………………..................................... 

Ngày c p ……..….…….……… Nơi   p…………...……………................ 

Quốc tị    ………………………………………….……..…….................... 

Mối quan h  với người bị bạo lự  gia đìn   ……………………..….............. 

Nêu tóm tắt về hành vi bạo lự  gia đìn ……………................................... 

…………………………………………………………………………...................... 

2. Thông tin về ngƣời bị bạo lự  g   đìn   
 ăn  ước công dân1 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu2 (đối với người 

nước ngoài) …......…………………………………….......................................... 

Ngày c p …...……….…..……… Nơi   p ………...………………….........  

Quốc tị    …………………………………………..…..………………........ 

Mối quan h  với người bị bạo lự  gia đìn   ………..……………….…….... 

Tóm tắt về tình trạng sức khỏe, tinh thần của người bị bạo lự  gia đìn  (mức 

độ tổn thương do bạo lực gia đình, số lần bị bạo lực, hình thức bị bạo lực, tình 

trạng tâm thần của người bị bạo lực,...) ……........................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

Mối quan h  với người có hành vi bạo lự  gia đìn  ……………….............. 

 ăn  ứ qu  định của pháp luật về phòng, chống bạo lự  gia đìn , 

………………… đề nghị Chủ tịch Ủy ban n  n   n ………………….. qu ết định 

c m trường hợp nêu tại mụ  1 Văn  ản này tiếp xúc với trường hợp nêu tại mục 2 

của Văn  ản này./. 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/ 

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

                                                           
19

 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 
20

 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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Ý kiến củ  ngƣời bị bạo lự  g   đìn   (Chỉ áp dụng đối với trường hợp 

người đề nghị không phải là người bị bạo lực gia đình/người giám hộ/người đại 

diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình) 

………..……………………………………………………………………….

.……………………………………………............................................................ 

…………………………………………………………………………...................... 

(Người bị bạo lực gia đình ký ghi rõ họ và tên) 
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Mẫu số 07 
ỦY BAN NHÂN DÂN…  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  /QĐ-UBND ……...., ngày … tháng … năm … 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấm tiếp xúc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành  

t eo đề nghị củ   ơ qu n, tổ chức, cá nhân 

(Cấm lần …) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN……… 
 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ đề nghị của (cơ quan/tổ chức/cá nhân)… về việc đề nghị cấm tiếp 

xúc; 

Theo đề nghị của công chức Văn hóa - xã hội. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Đ ều 1. C m ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình) ……………….. 

tiếp xúc với ông/bà (người bị bạo lực gia đình) ………………….......................... 

1. Thông tin về ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình): ........................... 

a)  ăn  ước công dân 21(đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu22 (đối với 

người nước ngoài) …......……………………………................................................ 

Ngày c p ….…..……… Nơi   p………...………………………………. ..... 

Quốc tị    ………………………………………………………….............. .. 

b) Hành vi bạo lự  gia đìn  đ  t ực hi n  ………………………………….... 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Thông tin về ông/bà (người bị bạo lực gia đình) ........................................ 

 ăn  ước công dân21 (đối với công dân Việt Nam)/số hộ chiếu22 (đối với 

người nước ngoài) …......……………………………………................................ 

Ngày c p ….…..………..…..… Nơi   p………...……………………….... . 

Quốc tị    …………………...………………………………………............. 

3. Thời gian c m tiếp xúc 

Thời gian c m tiếp xúc (không quá 03 ngày) ……………… ng   được tính 

từ khi ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình) …………….. n ận được Quyết 

định này. 

Đ ều 2. Một số qu  địn  đối với ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình) 

1. Phải ch p hành sự giám sát trong thời gian thực hi n c m tiếp xúc. 

2. Được tiếp xúc với ông/bà (người bị bạo lực gia đình) …………. trong 

thời gian c m tiếp  ú  t eo qu  định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 18 Nghị định số 

                                                           
21 G i đầ  đủ t ông tin trong  ăn  ước công dân 
22 G i đầ  đủ thông tin trong hộ chiếu 
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76/2023/NĐ- P ng   01 t áng 11 năm 2023  ủa Chính phủ qu  định chi tiết một 

số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 

3. Bị áp dụng bi n pháp tạm giữ người theo thủ tụ    n     n  đ  ngăn   ặn 

bạo lự  gia đìn  t eo qu  định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và bị xử 

phạt vi phạm   n     n  t eo qu  định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia 

đìn    i vi p ạm quyết định c m tiếp xúc. 

Đ ều 3. Một số qu  địn  đối với ông/bà (người bị bạo lực gia đình/người 

giám hộ/người đại diện theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình)………….... 

1. Khi phát hi n ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình) ………………. 

đến gần người bị bạo lự  gia đìn  trong p ạm vi 100m m    ông  ó tường ngăn, 

vá   ngăn  i n  ố hoặ    ông đến gần n ưng sử dụng đi n thoại hoặ   á  p ương 

ti n, công cụ đ  thực hi n hành vi bạo lự  gia đìn  t ì p ải  áo nga    o Trưởng 

Công an (trường hợp địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã thì ghi Trưởng 

Công an cấp huyện) ……………. t eo số đi n thoại ………………  oặ  người 

được phân công giám sát vi c thực hi n c m tiếp  ú  đ  được bảo v . 

2. Đượ  đề nghị Chủ tịch Ủ   an n  n   n ……………….. tiếp tục c m tiếp 

xúc khi hết thời gian thực hi n quyết định c m tiếp xúc hoặc hủy bỏ quyết định 

c m tiếp xúc. 

3. Đượ   ưởng các quyền   á  t eo qu  định của pháp luật về phòng, chống 

bạo lự  gia đìn . 

Đ ều 4. Quyết định có hi u lực k  từ   i người được phân công giám sát 

vi c thực hi n c m tiếp xúc giao quyết địn    o người bị c m tiếp xúc. 

Đ ều 5. Quyết địn  n   được: 

1. Giao   o ông/   ……………….. l  Trưởng  ông an v  ông/   được 

Trưởng công an phân công thực hi n giám sát vi c c m tiếp  ú  t eo qu  định tại 

khoản 1 Điều 27 của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  đ  thực hi n; 

2. Giao cho ông/bà (người có hành vi bạo lực gia đình)………………. đ  

thực hi n; 

3. Giao cho ông/bà (người bị bạo lực gia đình/người giám hộ/người đại diện 

theo pháp luật của người bị bạo lực gia đình) …………… đ  thực hi n; 

4. Gửi   o ông/   …………………… Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân phố 

đ  phối hợp thực hi n giám sát; 

5. Gửi   o ông/   ………………….. (đại diện tổ chức có liên quan đến 

người có hành vi bạo lực gia đình và người bị bạo lực gia đình ở cơ sở) đ  phối 

hợp thực hi n giám sát. 

Đ ều 6. Công chứ  Văn  óa - xã hội (Trưởng cơ quan chuyên môn về văn 

hóa, thể thao và du lịch cấp huyện với trường hợp địa phương không tổ chức chính 

quyền cấp xã); công chứ  Văn p òng - thống kê (Chánh Văn phòng Ủy ban nhân 

dân cấp huyện với trường hợp địa phương không tổ chức chính quyền cấp xã) và 

các ông, bà có tên tại Điều 5 chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./. 

  

 

Nơi nhận: 

- N ư Điều 6; 

- Lưu  VT… 

CHỦ TỊCH 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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<In ở mặt sau> 

Xác nhận 

(**) Quyết định c m tiếp xúc được ông/bà (người phân công giám sát việc thực hiện 

cấm tiếp xúc) ……………….. giao trực tiếp cho ông/bà (người bị cấm tiếp xúc) 

…………………................................................................................................ 

Thời gian thực hi n quyết định c m tiếp xúc bắt đầu từ .... giờ ... p út, ng   … 

t áng … năm … đến … giờ … p út … ng   … t áng … năm …./. 

  

NGƢỜI GIAO QUYẾT ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƢỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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2. Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xú  t eo đơn đề nghị (   TTHC  

1.012085.H61) 

2.1. Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+  ơ quan, tổ chứ ,  á n  n đề nghị ra quyết định c m tiếp xúc hoặ  người bị 

bạo lự  gia đìn , người giám hộ, người đại di n theo pháp luật của người bị bạo lực 

gia đìn    ông đồng ý với quyết định c m tiếp xúc gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân c p    đ  ra qu ết định c m tiếp  ú  đ  đề nghị hủy bỏ quyết định này 

theo M u số 10 của phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 76. 

+  ơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đơn (t eo M u số 06 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định 76) trực tiếp hoặ  qua  ị   vụ  ưu    n   ông     đến  ộ p ận Một 

 ửa   p     oặ  nộp  ồ sơ trự  tu ến tại H  t ống giải qu ết t ủ tụ    n     n  

t n  Vĩn  Long (địa       ttps // i  vu ong.vinhlong.gov.vn) và phải được sự đồng 

ý của người bị bạo lự  gia đìn , người giám hộ, người đại di n theo pháp luật của 

người bị bạo lự  gia đìn . 

  - Bƣớc 2: Kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ 

       * Đối với trường hợp nộp trực tiếp: 

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao 

  o người nộp hồ sơ. 

       + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định thì công chức tiếp 

nhận hồ sơ  ướng   n cơ quan, tổ chức,  á n  n bổ sung, hoàn thi n hồ sơ t eo 

qu  địn  v  n u r  lý  o t eo m u P iếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi 

  o người nộp đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á n  n 

ch  phải bổ sung hồ sơ một lần).  

       * Đối với trường hợp gửi qua dịch vụ  ưu    n   ông      

       + Nếu hồ sơ đầ  đủ,    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 ngày làm 

vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo ngày 

trả kết quả bằng đi n thoại hoặc lập Gi y tiếp nhận hồ sơ v   ẹn trả kết quả gửi 

qua đường  ưu đi n hoặ  email   o người nộp biết.  

  + Nếu hồ sơ   ưa đầ  đủ,   ưa    n   á  t eo qu  định, trong thời hạn 01 

ngày làm vi c k  từ ngày nhận được hồ sơ,  ông   ức tiếp nhận hồ sơ sẽ lập 

Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ gửi qua đường  ưu đi n hoặc gửi email 

hoặc thông báo bằng đi n thoại   o người nộp biết đ  bổ sung hoàn ch nh hồ sơ 

(đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á n  n     phải bổ sung hồ sơ một lần). 

 * Đối với trường hợp hồ sơ nộp tại H  thống thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính t n  Vĩn  Long:  

 Tại địa ch : https://dichvucong.vinhlong.gov.vn chọn mục “Dịch vụ công 

trực tuyến” v  t ực hi n t eo đúng trìn  tự  ướng d n.  

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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       + Nếu hồ sơ đầ  đủ, hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận hồ sơ 

thông báo ngày trả kết quả bằng tin nhắn (SMS) hoặc qua hộp t ư đi n tử cho 

người nộp biết và chuy n  ông   ứ  Văn  óa - xã hội xử lý. 

       + Nếu hồ sơ t iếu hoặc không hợp l  t eo qu  định thì công chức tiếp nhận 

hồ sơ lập Phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thi n hồ sơ,    thống gửi lại   o  ơ quan, 

tổ chứ ,  á n  n đ  bổ sung, hoàn thi n hồ sơ (đảm bảo  ơ quan, tổ chứ ,  á 

nhân ch  bổ sung hồ sơ   ông quá một lần). 

+ Trường hợp từ chối nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ p ải nêu rõ lý 

do theo m u Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ. 

  - Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

Trong thời hạn 12 giờ k  từ khi nhận đượ  đề nghị hủy bỏ quyết định c m tiếp 

xúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân c p xã sẽ quyết định hủy bỏ hay không hủy bỏ 

quyết định c m tiếp xúc.  

- Bƣớc 4: Trả kết quả 

 + Cơ quan, tổ chứ ,  á n  n nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

trực tiếp tại Bộ p ận Một  ửa   p    hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc 

trực tuyến; 

 + T ời gian tiếp nhận hồ sơ v  trao trả kết quả: Từ 07 giờ đến 11 giờ và 13 

giờ đến 17 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày ngh  theo quy 

định). 

2.2. Cách thức thực hiện 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ  ưu    n   ông      oặc trực tuyến. 

- Trường hợp nộp  ồ sơ trự  tu ến, t  n  p ần hồ sơ n ư gửi trực tiếp được 

chụp (từ bản gốc) hoặc bản định dạng PDF có ký số. T n văn  ản đượ  đặt tương 

ứng với tên gi y tờ, tài li u gửi kèm. 

2.3. Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Số lượng hồ sơ  01 (đơn). 

- Thành phần hồ sơ  Đơn đề nghị hủy bỏ quyết định c m tiếp xúc. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 12 giờ k  từ khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân c p xã 

nhận đượ  đơn đề nghị hủy bỏ quyết định c m tiếp xúc. 

2 5  Đố  tƣợng thực hiện TTHC 

-  ơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. 

- Người bị bạo lự  gia đìn , người giám hộ hoặ  người đại di n pháp luật của 

người bị bạo lự  gia đìn . 

2 6  Cơ qu n t ực hiện TTHC 

-  ơ quan  ó t ẩm quyền quyết định: Chủ tịch ủy ban nhân dân c p xã. 

-  ơ quan trực tiếp thực hi n:  ông   ứ  Văn  óa -     ội. 

2.7. Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định hành chính về vi c hủy bỏ Quyết 

định c m tiếp xúc. 
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2.8. Phí, lệ phí:   ưa qu  định. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

1) Đơn đề nghị về vi c hủy bỏ Quyết định c m tiếp xúc (M u số 10 Nghị định 

76). 

2) Quyết định về vi c hủy bỏ Quyết định c m tiếp xúc (M u số 11 Nghị định 

76). 

2 10  Căn  ứ pháp lý của TTHC 

- Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn  ng   14 t áng 11 năm 2022; 

- Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 t áng 11 năm 2023 của Chính phủ 

qu  định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lự  gia đìn . 
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Mẫu số 10 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

ĐỀ NGHỊ 

Về việc hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủ   an n  n   n ……………… 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày… tháng… năm… của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân….. về việc cấm tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định); 

(Tên cơ quan/tổ chức/cá nhân) ………… đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

……………  ủy bỏ Quyết định số …/QĐ-U ND ng   ... t áng ... năm ...  ủa Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân ............ về vi c c m tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định). 

Lý  o đề nghị ………………………………………………......................... 

……….......................................................................................................................... 

……….......................................................................................................................... 

……….......................................................................................................................... 

……….......................................................................................................................... 

 

  

  ĐẠI DIỆN CƠ QUAN/TỔ CHỨC/  

CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 11 

ỦY BAN NHÂN DÂN… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:  /QĐ-UBND  …, ngày … tháng … năm … 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hủy bỏ Quyết định số … /QĐ-UBND ng y … t áng … năm…  
về việc cấm tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định) 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN …………  
 

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 76/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 

Căn cứ Quyết định số …/QĐ-UBND ngày... tháng... năm … của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân……………. về việc cấm tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định); 

Căn cứ đề nghị của (cơ quan/tổ chức/cá nhân) về việc đề nghị hủy bỏ Quyết 

định số … /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm … của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

…………. về việc cấm tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định); 

Theo đề nghị của Công chức Văn hóa - xã hội;/Văn phòng Ủy ban nhân dân 

(đối với trường hợp Chủ tịch tự hủy bỏ quyết định theo thẩm quyền)…. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Đ ều 1. Hủy bỏ Quyết định số …/QĐ-U ND ng   ... t áng ... năm …  ủa 

Chủ tịch Ủ   an n  n   n ……….. về vi c c m tiếp xúc (ghi theo tên Quyết định). 

Đ ều 2. Quyết định có hi u lực k  từ … giờ … p út ng   ... t áng … năm ... 

được gửi   o  á  ông,     ó t n sau đ   (ghi theo tên Quyết định). 

Đ ều 3. Công chứ  Văn  óa - xã hội; Văn p òng Ủy ban nhân dân và các 

ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhi m thi hành Quyết định này./. 

  

Nơi nhận: 

- N ư Điều 3; 

- Lưu  VT… 

CHỦ TỊCH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

LĨNH VỰC GIA ĐÌNH 

(Kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

   

 A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Tên TTHC: Cấp lần đầu G ấy   ứng n ận đăng ký t  n  lập  ơ sở 

 ung  ấp dị   vụ trợ g úp p òng,   ống  ạo lự  g   đìn  (   TTHC  

1.012080.H61) 

T ứ tự 

 ông v ệ  
Nộ  dung  ông v ệ  

Trá   n  ệm  

xử lý  ông v ệ  

T ờ  g  n  

(ngày làm 

v ệ ) 

 ước 1 

Hướng d n, ki m tra, tiếp nhận hồ sơ, quét 

(scan), chuy n Phòng Quản lý Văn  óa v  

Gia đìn  xử lý. Thu phí, l  phí (nếu có). 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 

 

 ước 2 

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn  óa v  

Gia đìn  tiếp nhận, ki m tra, xử lý hồ sơ 

v  trìn  l n L n  đạo Phòng. 

Sở Văn  óa, T   

thao và Du lịch 

07 ngày 

 ước 3 
L n  đạo P òng  em  ét, trìn  L n  đạo 

Sở kết quả xử lý. 
02 ngày 

 ước 4 

L n  đạo Sở ký duy t, lưu trữ hồ sơ  i n 

tử và chuy n kết quả về Trung tâm Phục 

vụ hành chính công (PVHCC). 

01 ngày 

 ước 5 
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức. 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 

 

Tổng t ờ  g  n g ả  quyết t ủ tụ    n     n  10 ngày 
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 2. Tên TTHC: T ủ tụ   ấp lạ  G ấy   ứng n ận đăng ký t  n  lập  ơ sở 

 ung  ấp dị   vụ trợ g úp p òng,   ống  ạo lự  g   đìn  (   TTHC  

1.012081.H61) 

T ứ tự 

 ông v ệ  
Nộ  dung  ông v ệ  

Trá   n  ệm  

xử lý  ông v ệ  

T ờ  g  n  

(ngày l m v ệ ) 

 ước 1 

Hướng d n, ki m tra, tiếp nhận hồ sơ, 

quét (scan), chuy n Phòng Quản lý 

Văn  óa v  Gia đìn  xử lý. Thu phí, l  

phí (nếu có). 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 

 

 ước 2 

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn  óa 

v  Gia đìn  tiếp nhận, ki m tra, xử lý 

hồ sơ v  trìn  l n L n  đạo Phòng. 

Sở Văn  óa, T   

thao và Du lịch 

02 ngày 

 ước 3 
L n  đạo Phòng xem xét, trình Lãnh 

đạo Sở kết quả xử lý. 
0,5 ngày 

 ước 4 

L n  đạo Sở ký duy t, lưu trữ hồ sơ 

di n tử và chuy n kết quả về Trung 

tâm PVHCC. 

0,5 ngày 

 ước 5 
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính cho cá nhân, tổ chức. 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 

 

Tổng t ờ  g  n g ả  quyết t ủ tụ    n     n  03 ngày 

 

3. Tên TTHC: Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký t  n  lập  ơ sở 

cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lự  g   đìn  (   TTHC  

1.012083.H61) 

T ứ tự 

 ông v ệ  
Nộ  dung  ông v ệ  

Trá   n  ệm  

xử lý  ông v ệ  

T ờ  g  n  

(ng y l m v ệ ) 

 ước 1 

Hướng d n, ki m tra, tiếp nhận hồ sơ, 

quét (scan), chuy n Phòng Quản lý Văn 

 óa v  Gia đìn  xử lý. Thu phí, l  phí 

(nếu có). 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 
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 ước 2 

Chuyên viên Phòng Quản lý Văn  óa v  

Gia đìn  tiếp nhận, ki m tra, xử lý hồ sơ 

v  trìn  l n L n  đạo Phòng. 

Sở Văn  óa, T   

thao và Du lịch 

07 ngày 

 ước 3 
L n  đạo P òng  em  ét, trìn  L n  đạo 

Sở kết quả xử lý. 
02 ngày 

 ước 4 

L n  đạo Sở ký duy t, lưu trữ hồ sơ  i n 

tử và chuy n kết quả về Trung tâm 

PVHCC. 

01 ngày 

 ước 5 
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức. 

Công chức  

Trung tâm 

PVHCC 

 

Tổng t ờ  g  n g ả  quyết t ủ tụ    n     n  10 ngày 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

1. Tên TTHC: Thủ tục cấm tiếp xúc theo Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã củ   ơ qu n, tổ chức cá nhân (   TTHC  1 012084.H61) 

T ứ tự 

 ông v ệ  
Nộ  dung  ông v ệ  

Trá   n  ệm  

xử lý  ông v ệ  

T ờ  g  n  

giả  quyết 

 ước 1 

Công chức Bộ phận Một cửa c p xã 

 ướng d n, ki m tra, tiếp nhận hồ sơ 

chuy n công chức phụ trách xử lý. Thu 

phí, l  phí (nếu có). 

Ủy ban nhân dân 

c p xã 

 

 ước 2 

Công chức phụ trách xã xử lý hồ sơ trình 

Chủ tịch UBND c p xã xem xét, quyết 

định. 

07 giờ 

 ước 3 

Chủ tị   Ủy ban nhân dân c p xã xem xét, 

ký duy t, lưu trữ hồ sơ đi n tử và chuy n 

kết quả về Bộ phận Một cửa c p xã. 

05 giờ 

 ước 4 
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổng t ờ  g  n g ả  quyết t ủ tụ    n     n  12 g ờ 

 

2. Tên TTHC: Thủ tục hủy bỏ Quyết định cấm tiếp xúc (   TTHC  

1.012085.H61) 

T ứ tự 

 ông v ệ  
Nộ  dung  ông v ệ  

Trá   n  ệm  

xử lý  ông v ệ  

T ờ  g  n  

giả  quyết 

 ước 1 

Công chức Bộ phận Một cửa c p xã 

 ướng d n, ki m tra, tiếp nhận hồ sơ 

chuy n công chức phụ trách xử lý. Thu 

phí, l  phí (nếu có). Ủy ban nhân dân 

c p xã 

 

 ước 2 

Công chức phụ trách xã xử lý hồ sơ trình 

Chủ tịch UBND c p xã xem xét, quyết 

định. 

07 giờ 
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 ước 3 

Chủ tị   Ủy ban nhân dân c p xã xem 

xét, ký duy t, lưu trữ hồ sơ đi n tử và 

chuy n kết quả về Bộ phận Một cửa c p 

xã 

05 giờ 

 ước 4 
Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

cho cá nhân, tổ chức. 
 

Tổng t ờ  g  n g ả  quyết t ủ tụ    n     n  12 g ờ 
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Phụ lục III 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC GIA ĐÌNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN H A, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỈNH VĨNH LONG 
 (Kèm theo Quyết định số 2811/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Mã TTHC Tên TTHC 
Tên văn  ản QPPL 

 quy định việc bãi bỏ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1.  1.005441.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ  ban nhân dân c p 

t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

2.  1.001420.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ  ban nhân dân c p 

t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

3.  1.001407.000.00.00.H61 

Thủ tụ  đổi Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ầm quyền 

của Ủ  ban nhân dân c p 

t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

4.  2.001414.000.00.00.H61 

C p Gi y chứng nhận đăng 

ký hoạt động của  ơ sở tư 

v n về phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ  ban nhân dân c p 

t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

5.  1.000919.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở tư v n về phòng, 

chống bạo lự  gia đìn  

(thẩm quyền của Ủ  ban 

nhân dân c p t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 
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6.  1.000817.000.00.00.H61 

Thủ tụ  đổi Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở tư v n về phòng, 

chống bạo lự  gia đìn  

(thẩm quyền của Uỷ ban 

nhân dân c p t nh) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

7.  1.000454.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Gi y chứng 

nhận nghi p vụ   ăm só  

nạn nhân bạo lự  gia đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

8.  1.000433.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Gi y chứng 

nhận nghi p vụ tư v n về 

phòng, chống bạo lực gia 

đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

9.  1.000379.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Thẻ nhân viên 

  ăm só  nạn nhân bạo lực 

gia đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

10.  1.000104.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Thẻ nhân 

vi n   ăm só  nạn nhân 

bạo lự  gia đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

11.  2.000022.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Thẻ nhân viên 

tư v n phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

12.  1.003310.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Thẻ nhân 

vi n tư v n phòng, chống 

bạo lự  gia đìn  

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

B  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

13.  1.003243.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ   an n  n   n   p 

huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

14.  1.003226.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ   an n  n   n   p 

huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 
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15.  1.003185.000.00.00.H61 

Thủ tụ  đổi Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo 

lự  gia đìn  (t ẩm quyền 

của Ủ   an n  n   n   p 

huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

16.  1.003140.000.00.00.H61 

Thủ tục c p Gi y Chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở tư v n về phòng, 

chống bạo lự  gia đìn  

(thẩm quyền của Ủ   an 

nhân dân c p huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

17.  1.003103.000.00.00.H61 

Thủ tục c p lại Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở tư v n về phòng, 

chống bạo lự  gia đìn  

(thẩm quyền của Ủ   an 

nhân dân c p huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 

18.  1.001874.000.00.00.H61 

Thủ tụ  đổi Gi y chứng 

nhận đăng  ý  oạt động của 

 ơ sở tư v n về phòng, 

chống bạo lực gia đìn  

(thẩm quyền của Ủ   an 

nhân dân c p huy n) 

Luật Phòng, chống bạo 

lự  gia đìn  ng   14 

t áng 11 năm 2022. 
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